TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
     PHÒNG ĐTĐH & CTSV

CUNG CẤP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT
NGÀNH BÁO CHÍ
  
1. Tổng số người đăng ký dự tuyển vào ngành Báo chí, số sinh viên trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	2016-2017
	
	
	
	
	
	
	

	2017-2018
	
	
	
	
	
	
	

	2018-2019
	
	
	
	
	
	
	

	2019-2020
	
	
	
	
	
	
	

	2020-2021
	
	
	
	
	
	
	


2. Thống kê, phân loại số lượng sinh viên theo học ngành Báo chí trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy. 
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	



3. Số sinh viên quốc tế theo học ngành Báo chí trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người
	
	Năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Số lượng (người)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên
	
	
	
	
	



4. Sinh viên của ngành Báo chí có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số sinh viên có nhu cầu:
	Các tiêu chí
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	
	
	
	
	

	2. Sinh viên có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	
	
	
	
	

	3. Sinh viên được ở trong ký túc xá (người)
	
	
	
	
	

	4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở trong ký túc xá (m2/người)
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk76735464]
5. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) sinh viên ngành Báo chí tham gia nghiên cứu khoa học
	
	Năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Số lượng (người)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên 
	
	
	
	
	


6. Thống kê số lượng sinh viên ngành Báo chí tốt nghiệp trong 5 năm gần đây
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	


(Tính cả những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)
[bookmark: _Hlk76735737]7. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy ngành Báo chí:
		Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người).
	
	
	
	
	

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp;
8. Số lượng đầu sách của Khoa Báo chí - TT được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Tổng 
(đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (quy đổi): ...............................................................................
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ........................
9. Số lượng đội ngũ cơ hữu của Khoa Báo chí - TT tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	




TRƯỞNG PHÒNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
     PHÒNG ĐTĐH & CTSV

CUNG CẤP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
  
1. Tổng số người đăng ký dự tuyển vào ngành Công nghệ thông tin, số sinh viên trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	2016-2017
	
	
	
	
	
	
	

	2017-2018
	
	
	
	
	
	
	

	2018-2019
	
	
	
	
	
	
	

	2019-2020
	
	
	
	
	
	
	

	2020-2021
	
	
	
	
	
	
	


2. Thống kê, phân loại số lượng sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy. 
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	



3. Số sinh viên quốc tế theo học ngành Công nghệ thông tin trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người
	
	Năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Số lượng (người)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên
	
	
	
	
	



4. Sinh viên của ngành Công nghệ thông tin có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số sinh viên có nhu cầu:
	Các tiêu chí
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	
	
	
	
	

	2. Sinh viên có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	
	
	
	
	

	3. Sinh viên được ở trong ký túc xá (người)
	
	
	
	
	

	4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở trong ký túc xá (m2/người)
	
	
	
	
	


5. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) sinh viên ngành Công nghệ thông tin tham gia nghiên cứu khoa học
	
	Năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Số lượng (người)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên 
	
	
	
	
	


6. Thống kê số lượng sinh viên ngành Công nghệ thông tin tốt nghiệp trong 5 năm gần đây
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	


(Tính cả những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)
7. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy ngành Công nghệ thông tin:
		Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người).
	
	
	
	
	

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp;
8. Số lượng đầu sách của Khoa Công nghệ thông tin được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Tổng 
(đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (quy đổi): ...............................................................................
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ........................
9. Số lượng đội ngũ cơ hữu của Khoa Công nghệ thông tin tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	




TRƯỞNG PHÒNG


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
     PHÒNG ĐTĐH & CTSV

CUNG CẤP SỐ LIỆU PHỤC VỤ TỰ ĐÁNH GIÁ CTĐT
NGÀNH KIẾN TRÚC
  
1. Tổng số người đăng ký dự tuyển vào ngành Kiến trúc, số sinh viên trúng tuyển và nhập học trong 5 năm gần đây (hệ chính quy):
	Năm học
	Số thí sinh đăng ký vào CTĐT
(người)
	Số 
trúng tuyển
(người)
	Tỷ lệ cạnh tranh
	Số nhập học thực tế
(người)
	Điểm tuyển đầu vào/ thang điểm
	Điểm trung bình của sinh viên được tuyển
	Số lượng sinh viên quốc tế nhập học (người)

	2016-2017
	
	
	
	
	
	
	

	2017-2018
	
	
	
	
	
	
	

	2018-2019
	
	
	
	
	
	
	

	2019-2020
	
	
	
	
	
	
	

	2020-2021
	
	
	
	
	
	
	


2. Thống kê, phân loại số lượng sinh viên theo học ngành Kiến trúc trong 5 năm gần đây các hệ chính quy và không chính quy. 
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	



3. Số sinh viên quốc tế theo học ngành Kiến trúc trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: người
	
	Năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Số lượng (người)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên
	
	
	
	
	



4. Sinh viên của ngành Kiến trúc có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số sinh viên có nhu cầu:
	Các tiêu chí
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	1. Tổng diện tích phòng ở (m2)
	
	
	
	
	

	2. Sinh viên có nhu cầu về phòng ở (trong và ngoài ký túc xá) (người)
	
	
	
	
	

	3. Sinh viên được ở trong ký túc xá (người)
	
	
	
	
	

	4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh viên ở trong ký túc xá (m2/người)
	
	
	
	
	


5. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) sinh viên ngành Kiến trúc tham gia nghiên cứu khoa học
	
	Năm học

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Số lượng (người)
	
	
	
	
	

	Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên 
	
	
	
	
	


6. Thống kê số lượng sinh viên ngành Kiến trúc tốt nghiệp trong 5 năm gần đây
Đơn vị: người
	Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Hệ chính quy
	
	
	
	
	

	Hệ không chính quy
	
	
	
	
	


(Tính cả những sinh viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang chờ cấp bằng)
7. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy ngành Kiến trúc:
		Các tiêu chí
	Năm tốt nghiệp

	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp (người).
	
	
	
	
	

	2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số tuyển vào (%).
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp;
8. Số lượng đầu sách của Khoa Kiến trúc được xuất bản trong 5 năm gần đây:
	TT
	Phân loại sách
	Hệ số**
	Số lượng

	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Tổng 
(đã quy đổi)

	1
	Sách chuyên khảo
	2,0
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Sách giáo trình
	1,5
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Sách tham khảo
	1,0
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Sách hướng dẫn
	0,5
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	


**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng Giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh).
Tổng số sách (quy đổi): ...............................................................................
Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: ........................
9. Số lượng đội ngũ cơ hữu của Khoa Kiến trúc tham gia viết sách trong 5 năm gần đây:
	
Số lượng sách
	Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách

	
	Sách chuyên khảo
	Sách giáo trình
	Sách tham khảo
	Sách hướng dẫn

	Từ 1 đến 3 cuốn sách 
	
	
	
	

	Từ 4 đến 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Trên 6 cuốn sách 
	
	
	
	

	Tổng số cán bộ tham gia
	
	
	
	




TRƯỞNG PHÒNG

